
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

8 22CĐL2 22CĐL2.001 Dương Thái Anh 09/07/2007 489 TT x x x x x x 02 bằng THCS

9 22CĐL2 22CĐL2.002 Ngô Gia Bảo 27/11/2007 095 TT x x x x x x Thôi học

10 22CĐL2 22CĐL2.003 Trần Bảo Chung 13/12/2007 616 TT x x x x x x 02 bằng THCS

11 22CĐL2 22CĐL2.004 Nguyễn Cao Minh Đạt 27/11/2006 214 TT x x x x x x 02 bằng THCS

12 22CĐL2 22CĐL2.005 Nguyễn Đồng Duy 13/04/2007 227 TT x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD, 01 HK

13 22CĐL2 22CĐL1.001 Nguyễn Nhật Hào 15/10/2003 474 x x x x x x x 01 bằng THCS

14 22CĐL2 22CĐL2.006 Lâm Quốc Hậu 14/12/2001 212 x x x x x x x 01 bằng THCS

15 22CĐL2 22CĐL2.007 Hoàng Trần Bảo Hưng 05/07/2005 606 3x x x x x x x 01 bằng THCS

16 22CĐL2 22CĐL2.008 Nguyễn Quang Huy 21/09/2007 375 TT x x x x x x 02 bằng THCS

17 22CĐL2 22CĐL2.009 Nguyễn Hữu Khang 06/08/2006 130 TT x x x x x x 02 bằng THCS

18 22CĐL2 22CĐL2.010 Nguyễn Trần Duy Khang 12/11/2007 526 TT x x x x x x 02 bằng THCS

19 22CĐL2 22CĐL1.002 Phan Đức Duy Khang 14/4/2004 686 x x x x x x x 01 bằng THCS

20 22CĐL2 22CĐL2.011 Trần Quang Khương 22/11/2007 400 TT x x x x x x 02 bằng THCS

21 22CĐL2 22CĐL2.012 Viên Thái Long 28/04/2007 162 TT x x x x x x 02 bằng THCS

22 22CĐL2 22CĐL2.033 Dương Thanh Long 30/03/2007 590 TT x x x x x x 02 bằng THCS

23 22CĐL2 22CĐL2.014 Đặng Huỳnh Ngọc Mỹ 09/11/2007 269 TT x x x x x x 02 bằng THCS

24 22CĐL2 22CĐL2.015 Trần Văn Nghĩa 13/09/2007 415 TT x x x x x x 02 bằng THCS

25 22CĐL2 22CĐL2.016 Lý Cẩm Nguyên 29/09/2007 389 TT x x x x x x 02 bằng THCS

26 22CĐL2 22CĐL2.017 Phạm Văn Nguyễn 06/04/2007 570 TT x x x x x x 02 bằng THCS

27 22CĐL2 22CĐL2.018 Nguyễn Minh Nhật 04/04/2007 330 TT x x BB thu hồi HKx x x 02 bằng THCS

28 22CĐL2 22CĐL2.019 Châu Trí Phát 29/07/2005 528 TT x x x x x x 02 bằng THCS

29 22CĐL2 22CĐL2.036 Lâm Tiến Phát 02/12/2007 678 TT x x x x x x 02 bằng THCS

30 22CĐL2 22CĐL2.021 Trần Minh Phong 07/02/2000 577 x x x x x x x 01 bằng THCS

31 22CĐL2 22CĐL2.022 Phan Hoàng Phúc 30/11/2007 165 TT x x x x x x 02 bằng THCS

32 22CĐL2 22CĐL2.023 Trương Hoàng Phúc 29/10/2007 265 TT x x x x x x 02 bằng THCS

33 22CĐL2 22CĐL2.024 Lý Trắc Quan 18/09/2006 547 TT x x x x x x 02 bằng THCS

34 22CĐL2 22CĐL2.025 Phạm Trường Anh Quân 11/11/2007 024 TT x x x x x x 02 bằng THCS

35 22CĐL2 22CĐL2.026 Huỳnh Thái Sang 30/12/2007 183 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

36 22CĐL2 22CĐL2.027 Nguyễn Lê Tấn Tài 02/11/2007 322 TT x x x x x x 02 bằng THCS

37 22CĐL2 22CĐL2.034 Đặng Chí Tâm 13/10/2007 652 TT x x x x x x 02 bằng THCS

38 22CĐL2 22CĐL2.028 Trần Phong Thái 13/12/2006 017 x x x x x x x 01 bằng THCS

39 22CĐL2 22CĐL2.030 Lê Văn Thống 02/02/2007 207 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD
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STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

40 22CĐL2 22CĐL2.031 Đặng Vĩ Thuận 22/02/2007 399 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

41 22CĐL2 22CĐL2.032 Võ Thanh Tú 06/06/2007 492 TT x x x x x x 02 bằng THCS

42 22CĐL2 22CĐL2.035 Hoàng Thế Vĩnh 04/03/2006 659 4x x x x x x x 01 bằng THCS
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